
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi. 

 

                                                     QUÀ CỦA BÀ  

          Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà 

không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi 

thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe 

bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. Anh em tôi ,đứa nào cũng “mê” bà lắm. 

       Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. 

Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào 

chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, 

khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra.  

    Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run 

run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu! 

     Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… 

Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, ra chân 

tường sau bếp nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. 

Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến 

bà cho… 

                                                  (Theo Vũ Tú Nam) 

Câu 1. Truyện được kể theo ngôi kể nào? 

A. Ngôi thứ nhất                                       B. Ngôi thứ hai 
C. Ngôi thứ ba                                      D. Kết hợp ngôi thứ nhất và thứ ba 

Câu 2. Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? 

A.miêu tả             B. nghị luận            C.tự sự            D. biểu cảm  

Câu 3. Người kể chuyện trong văn bản trên là ai? 

A. Nhân vật tôi                                     B. Nhân vật bà  

C. Hai anh em tôi                                 D. Người kể chuyện giấu mình  

Câu 4. Gói quà đặc biệt bà đưa cho cháu là gì?  

A. Bánh đa       B. Cây mía       C. Ô mai sấu           D. Quả thị 

Câu 5: Chi tiết "Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày." khắc họa vẻ đẹp gì 

của người bà? 

A. Sự khó tính                                           B. Sự tháo vát, chăm chỉ 

C. Sự nghèo khó                                        D. Sự mệt mỏi 
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Câu 6: Từ “chân” trong các trường hợp : “… bà bị đau chân” và “…bà lại lần ra 

sân, ra chân tường sau bếp…” là từ gì? 

A.Từ đồng âm          B. Từ đa nghĩa           C. A, B đều đúng     D. A, B đều sai 

Câu 7: Hình ảnh "bà lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng" cho thấy điều gì? 

A. Bà rất nghèo và tiết kiệm, 

B. Bà rất thích ăn quả sấu, 

C. Bà tần tảo và yêu thương cháu,  

D. Bà không có việc gì làm, 

Câu 8: Câu nào sau đây có nhiều vị ngữ? 

A. Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. 

B. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. 

C. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. 

D. Câu A, B đúng. 

Câu 9 (1,0 điểm): Từ nội dung câu chuyện, em thấy tình cảm người bà dành cho  

cháu như thế nào?  

Câu 10 (1,0 điểm): Qua câu chuyện, em sẽ làm gì để thể hiện bổn phận của mình  

đối với ông bà? 

II. VIẾT(4,0 điểm)  

Đề bài: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất của bản thân. (HS không kể lại trải 

nghiệm bài văn mẫu đã có trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo.) 
BÀI LÀM  
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Câu 9: ..............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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Câu 10:............................................................................................................................................  
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